13/04/2026 |Bao cao s6 14/2026

PIEM TIN

Tai thi trwong Trung Quéc, gia

cai thao, chudi, girng giam;

gia &, téi, xoai tang so vdi

tuan trudc;

Nghién cttu Trung Quéc: Bao = i

quan xoai & 12°C giup kéo dai
thai han s dung trén 3 tuan;
New Zealand ldy y kién vé
quy dinh nhap khu viét quéat
tuoi;

Ai Cap xuat khdu 70.000 tan
trai cay, chd yéu la cam quyt
va dau tay;

Argentina ra méat gidng hanh
tay cu do mdi;

Brazil dat muc tiéu tang
trwdng xuat khau ba trong bai
canh nguén cung khan hiém;
Ukraine chudn bi nhap khau
khoai tay va hanh tay sém;
Nga ti€p tuc tang nhap khau
khoai tay va rau qua.
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Dién bién gia mét s6 loai rau qua
trén thj trwro'ng Trung Quodc
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Hé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang ndng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Dién bién gia mot sé loai néng san trén thi trwé'ng Trung Quéc

e Gia cai thao trung binh dat 3.871 VND/kg, giam 1.327 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]

» Gia chugi trung binh dat 44.837 VND/kg, giam 2.583 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]
e Gia glrng trung binh dat 25.726 VND/kg, gidam 3.820 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]

e Gia lé trung binh dat 24.170 VND/kg, tang 727 VND/kg so vdi tuan trude. [1]

* Gia toi trung binh dat 21.684 VND/kg, tang 390 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]
e Gia xoai trung binh dat 49.615 VND/kg, tang 1.511 VND/kg so véi tuan trudce. [1]

(Ty gid tam tinh theo Ty gid ctia Ngdn hang Nha nudc VN tir 09/04-15/04/2026: 1 CNY= 3.675,20 VND)

Theo cac nha nghién ctu tai Pai hoc Hai
Nam, bao quan xoai giéng “Tainong s6 1" &
nhiét d0 12°C giup kéo dai thdi gian bao quan
hon 3 tuan, vuot tréi so vai bdo quan @ nhiét
ddé phong (30°C). Nghién clru da xem xét cau
tric t&€ bao, hoat déng enzyme va biéu hién
gen. O muc nhiét nay, xoai chin cham hon,
gilr dugdc d6 cing, giam hao hut khoi luwang
(chi khoang 3,5% so véi hon 17%) va duy tri
chat luvong dinh dudng t6ét hon. Ngudc lai, bao
quan & nhiét d6 cao khi€n qua nhanh mém,
mat cau tric t€ bao va hu hong sém. Két qua
cho thay 12°C la mirc nhiét toi wu gitup kéo dai
thdi han st dung va hd trg van chuyén xa, mé
ra hudng cai thién chudi bdo quan lanh cho
X0ai va cac loai trai cay nhiét dai. [2]

New Zealand dang dé xuat xay dung tiéu
chuén nhap kh&u viét quat tuoi va lay y kién
gop y ti 31/3 d&n 15/5/2026. Viéc danh gia vé
cac yéu cau tiép can thi trwong tir Chile,
Mexico, Morocco, Peru va Hoa Ky, cling nhu
cach tiép can cla co quan nay trong viéc
ngan chan su du nhap cla sau bénh hai
thong qua nhap khiu qua viét quéat tuoi.

New Zealand xay dung tiéu chuén sic khoe
nhap kh&u viét quat nham kiém soat sau bénh
3 mirc an toan, trong bGi cdnh nhiéu qudc gia
dé nghi xuat khdu vao thi trudng nay. Muc tiéu
la bdo vé méi trudng va kinh té€, dong thdi can
bang gilta an ninh sinh hoc va thuong mai,
dam bao cac quy dinh phu hop tiéu chuan
qudc té va co sd khoa hoc. [3]

@,‘* ISPAE AGREG

Ai Cap da xuat khdu khoang 70.000 tan trai
cay trong dau thang 4/2026, chd yéu la cam
quyt (45.000 tan) va dau tay (20.000 tan).
T6ng xuéat khdu néng san dat khoang 230.000
tan, gdbm nhiéu mat hang va dudc phan phdi
tai 186 qudc gia, trong do6 cac thi trwdng chinh
la A Rap Xé& Ut, Nga va Ha Lan. Hoat dong
xuat khdu dudc hé trg bdi hé théng cang va
cac chi*ng nhan, gidy phép do NFSA cép, cho
thdy quy mo va nang luc xuét khdu néng san
clia Ai Cap dang duy tri 6n dinh. [4]

Argentina da ra mat giéng hanh tay ct dé mai
Tinta INTA, dudc phat trién sau 14 nam lai tao
bdi INTA tai Mendoza. Giéng nay c6 mau dé
nGi bat, vi cay nhe, phu hdp an tuoi, duong
kinh ci 7-12 cm va ham luwang chat kho hoa
tan khoang 9,6%. Thdi gian gieo trong tu
thang 8-9 va thu hoach vao thang 1, véi nang
sudt trung binh khodng 48 tan/ha. Viéc ra mat
giébng madi nham da dang héa san phdm, nang
cao gia tri thi trvong va cung cap lwa chon
canh tranh cho néng dan, trong béi canh
Argentina san xuat khoang 700.000 tan hanh
tay/nam, trong dé cac gidng do INTA phat
trién chiém khoang 60% dién tich trong. [5]

Hé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién luoc - gao, ca phé va rau quad
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Brazil dang dat muc tiéu md rong xuat khau bo
trong béi canh nhu cau toan cau tang cao.
Trong khi d6, ngudn cung van tap trung & mot
sO it qudc gia, trong dé Mexico va Peru chiém
khoang 60% thi phan xuat khau, con lsrael,
Tay Ban Nha va Kenya méi nudéc trén 4%. Gia
bo tai chau Au da tang tir khoang 1,50 USD/kg
(2012) 1&n 2,40 USD/kg sau 10 ndm, cho thay
Xu hudng tang gia tri. Brazil cé lgi thé vé dat
dai, nudc va khi hau, dong thoi san xuét ba
mang lai hiéu quéa kinh té cao vdi doanh thu
khoang 225.800 reais/ha (khoang 45.160
USD/ha) va lgi nhuan khoang 50%, vuot xa
cay luong thuc chi khoang 7.200 reais/ha
(khoang 1.440 USD/ha) va hon 20% lgi nhuan.
Gia dat trong cay an qua ciing cao han, 1én téi
300.000 reais/ha (khoang 60.000 USD/ha).
Hoat déng dau tw dang gia tang, nhu du an
trang trai 200 ha tai Minas Gerais, du kién cho
san luong thuvong mai sau 4 nam. Tuy nhién,
viéc md rdng xuat khdu van phu thudc vao kha
nang ti€p can thi truong, tiéu chudn chirng
nhan va chinh sach thuong mai. [6]

Thi trvdng rau qua Ukraine trong thang 3/2026
budc vao giai doan séi ddng khi nudc nay bat
dau nhap khdu sdm khoai tay va hanh tay tu
Thé Nhi Ky va Ai Cép, tao ap luc canh tranh
I6n 1én ngudn cung ndi dia. Su xuét hién cua
hang nhap kh&u khién cac nha san xuét trong
nuwdc phai diéu chinh gia ban va chién lugc
tiéu thu, trong khi cac siéu thi déng thoi bay
ban ca hang bao quan trong nudc va hang tuoi
nhap kh&u. D& nang cao kha nang canh tranh,
cac nha san xuat Ukraine dang chu trong han
vao kiém soat chat luong, phan loai, dong goi
va dau tuv vao hé théng bao quan sau thu
hoach. Dong thdi, hiéu qua logistics, kho lanh,
thu tuc ki€ém dich va thdong quan trd thanh yéu
to then chét quyét dinh chat lvong hang hoa
nhap khau khi dén tay ngudi tiéu dung. [7]

@ ISPAE scies
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Nga ting cwong nhap khau chubi tir
Ecuador

Nga dang tang cudng nhap kh&u chudi truc
ti€p t Ecuador khi chudi ban 1& thuc phdm
POBEDA trién khai md hinh cung (*ng mdi
nham dam bao ngudn hang 6n dinh va gia
canh tranh cho nhém hang tudi séng. Trong
nam 2026, doanh nghiép da ky hop dong truc
tiép vdi nha cung cép qudc té€ dé nhap chudi
Cavendish tir Ecuador vdi tan suat giao hang
hang tuan khoang 30 tan. Viéc nhap khau truc
ti€p gilp gidm chi phi nhd cat bo khau trung
gian, rat ngan chudi cung &ng, tang tinh minh
bach vé ngudon gbéc va nang cao kha nang
ki€ém soat chat luvang. [8]

Nga tiép tuc ting cwong nhap khau khoai
tay va rau qua

Nga tiép tuc ddy manh nhap khau khoai tay va
rau qua trong thang 3/2026 nham bd sung
nguon cung ndi dia, trong doé riéng khoai tay
thwc phdm nhdp tr Ai Cép qua cang
Novorossiysk da vuot 54.300 tan. Tuy nhién,
co quan kiém dich phat hién mét s6 16 hang
nhiém sau bénh kiém dich nhu siu budm
khoai tay, bo tri, rép sap va virus gay bénh trén
ca chua, dan dén nhiéu 16 rau qua nhap khau
tir Uzbekistan va Turkmenistan bi xtr ly hoac
budc tai xuat. Song song do, moét s6 16 hang
dat tiéu chudn kiém dich nhu ca rét to
Kyrgyzstan van dudc phép luwu théng binh
thudng. [9]

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]: Studyfinds.com
[3]: Ereshplaza.com
[4]: Ereshplaza.com

[5]: Freshplaza.com

[6]: Freshplaza.com
[7]: Agroniews.com
[8]: Retail.ru

[9]: Freshplaza.com

Hé théng théng tin thij truong cho

mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud


http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
https://studyfinds.com/secret-to-keeping-mangos-fresh-longer/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9825389/new-zealand-proposes-import-rules-for-fresh-blueberries/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9826779/egypt-exports-70-000-tons-of-fruit-led-by-citrus-and-strawberries/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9826934/argentina-launches-new-red-bulb-onion-variety/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9827045/brazil-targets-growth-in-avocado-exports-as-supply-tightens/
https://agronews.com/ua/ua/news/breaking-news/2026-04-04/83356
https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/ekvador-stal-blizhe-ts-pobeda-vyshla-na-pryamoy-import-bananov/?erid=2W5zFHrvRZB
https://www.freshplaza.com/europe/article/9823137/russia-continues-to-import-potatoes-and-vegetables/
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Dién bién gia mot sé loai rau qua
tai cac tinh PBSCL
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Dién bién gia mot s6 loai néng san tai thi
trwwo'ng trong nwéc

e Gia dua hau trung binh dat 8.500 VND/kg, giam 333
VND/kg so véi tuan trudce. [1]

¢ Gia dua leo trung binh dat 9.000 VNDB/kg, tang 500
VND/kg so véi tuan trudce. [1]

e Gia sau riéng Ri 6 (loai dep) trung binh dat 76.833
VND/kg, giam 7.500 VND/kg so vdi tuan trudce. [1]

* Gia thanh long ruét trang trung binh dat 13.500 VND/kg,
giam 1.000 VND/kg so vdi tuan trudce. [1]

e Gia xoai Cat Chu trung binh dat 16.333 VNB/kg, giam
333 VND/kg so vdi tuan trude. [1]

Tai DBSCL, gia dua hau,
sau rieng Ri 6 (loai dep),
thanh long rudt trang, xoai
Cat Chu giam; gia dua leo
tang so vdi tuan trudc;

Theo Ban Quan ly Khu kinh
t€ ctra khdu Dong Dang -
Lang Son, téng sé phuong
tién chd hang xuat, nhap
khdu trong ngay 08/04/2026
la 1.923 xe, gbm 540 xe
xuét khdu va 1.383 xe nhap
khau:

Trung Quéc la thi trwong
tiéu thu I6n nhat cha Viét
Nam;

Xuét kh&u 16 sau riéng dau
tién nho thong quan Ludng
xanh;

Gia bdi thuong méi cay sau
riéng co thé I1én tGi gan 24
triéu dong;

L6 budi da xanh dau tién
xudt chinh ngach sang
Australia;

Son La san sang dén vu trai
cay 2026;

Gia 6t giam han chuc Ian.

Heé théng thdng tin thj truong cho
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Theo Ban Quan ly Khu kinh t€ ctra khdu Bong
bang - Lang Son, ngay 08/04/2026, tinh hinh
xudt nhap khdu hang hoa tai cac clra khau,
duwdng chuyén dung, 16i thdng quan trén dia ban
tinh dién ra binh thudng, khéng cé yéu t6 dot
bién, bat thuwong. Tai dwdng chuyén dung van
chuyén hang héa khu vuc méc 1119-1120 ¢c6 11
phuong tién Trung Quéc va 02 phuong tién Viét
Nam van chuyén hang hoa hai chiéu.

Trong ngay, sd xe hang xuat nhap khau qua cac
clra khau cua tinh la 1.923 xe, gdbm 540 xe xuét
khau va 1.383 xe nhap khau. Liy ké tir 01/01
dén 08/04/2026 dat 155.967 xe, gobm 36.871 xe
xuat khau va 119.096 xe nhap khau. Trong ngay
08/04, khéi luong néng san xuét khdu khoang
8.406 tan, nhap khau khoang 3.775 tan. [2]

Nganh rau qua Viét Nam hién cé thi trudng tiéu
thu 16n nhat 1a Trung Qudc, dac biét vai cac mat
hang nhu sau riéng, gbp phan gilp kim ngach
xuét khdu rau qua tang manh trong nhitng nam
gan day. Theo 6ng Bang Phuc Nguyén — Téng
Thu ky Hiép héi Rau qua Viét Nam, khu vuc
DPéng Bac A gém Trung Quéc, Nhat Ban va Han
Quoc la nhém thi truong tiéu thu rau qua I6n
nhat thé gidi, trong dé riéng Trung Quéc nam
2025 da nhap khau trén 25 ty USD rau qua.

Do phan I6n trai cay Viét Nam dudc xuat khau
sang thi trudng nay nén cac xung dot dia chinh
tri tai Trung Dng hién khéng anh hudng nhiéu
dén xudt khdu rau qua tuoi cia Viét Nam.
Nguac lai, khi nguén cung tir chau Au va My
sang Déng Bac A gap kho khan, Viét Nam cang
c6 loi thé nha vi tri dia ly gan ké. Hién khu vuc
DPoéng Béc A chiém khoang 80% t6ng kim ngach
xudt khdu rau qua cua Viét Nam, riéng Trung
Quéc chiém 54%, tao nén tang thuan loi dé
nganh rau qua hudng t6i muc tiéu dat 10 ty USD
xuat khdu va tham chi vuot Thai Lan trd thanh
ngudn cung rau qua Ién nhat cho thi trudng
Trung Quéc. [3] v‘

A R
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Ngay 10/4, tai ctra khdu qudc té€ Hiu Nghi
(tinh Lang Son), B6 Noéng nghiép va Mbi
trwong (BO NNMT) phdi hogp clng cong ty
NETACOM va cac doanh nghiép céng nghé
déng hanh, chitng kién su kién théng quan 16
hang sau riéng dau tién duoc xuat khdu nho
ap dung quy trinh Ludéng xanh, dwa trén hé
théng truy xudt ngudn géc toan chudi. Lo
hang gom hai container véi khoang 7.000 trai
moi xe, dudc thu hoach tir viing nguyén liéu
tai phwdng Bao Loc, tinh LAm Déng. Toan bd
qua trinh chudn bi dugc trién khai nghiém
ngat theo quy trinh ki€ém soat chat lwong, t
|&y mAu kiém nghiém dat, niém phong va cap
nhat di¥ liéu Ién hé théng dén t6 chirc thu hai
dudi su giam sat clia cd quan chirc nang va
doanh nghiép. Dac biét, tirng trai sau riéng
duwdc gan tem truy xudt ngudn géc ngay tai
vudn, danh dau budc tién trong viéc chuan
hoa quy trinh xuat khdu va nang cao tinh
minh bach cho chudi cung (ing sau riéng xuét
kh&u.

Su kién nam trong khudén khé K& hoach thi
diém truy xuadt ngudn goc qua sau riéng theo
Quyét dinh s6 5272/QD-BNNMT ky ngay
13/12/2025 cta B6 trudng B6 NNMT. Dac
biét, hé thong tem xac thuc dién tlr truy xuat
ngudn goc do Trung tdm Tem va Vat liéu
chdéng gia (HO8 - B6 Cong an) cha tri cung
cap da ddng vai tro 1a "can cudc dién ti" cho
trng trai sau riéng. Méi tem QR code déu
duoc ma hda, kich hoat va xac thuc gan lién
vGi di¥ liéu cu thé cua 16 hang, tir viing trong,
gan tem truy xuét I&n tirng qua trong qua trinh
thu hai dén dong goi.

Su kién thong quan Ludng xanh cho ndng san
xuét khdu khong chi la mét giao dich thuong
mai thong thudng, ma la minh ching cho si’c
manh cua chuyén d6i s6, khi cong nghé,
chinh sach va suv déng thuan clia ngudi néng
dan gap nhau tai mét diém. Day chinh la tdm
"hd chiéu" xanh dé€ sau riéng Viét Nam tu tin
vuon xa. [4]

Hé théng thong tin thj truong cho

mét s6 nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Ngay 13/4, Viét Nam chinh thirc xuat khau 16
buwdi da xanh dau tién sang Australia sau gan
hai ndm dam phan, danh dau viéc md clra
thanh cong thi trvdng kho tinh th tu cho mat
hang nay. Céac 16 hang dau tién mang thuong
hiéu “budi da xanh Bén Tre”, vdi téng san
lugng vai chuc tan, dudc xuat tir Vinh Long va
Doéng Thap.

Theo &dng Nguyén Dinh Tung, CEO Vina T&T,
doanh nghiép da xuat 18 tan budi trong 16
hang dau tién nay cho biét, phia d6i tac
Australia da dat 9 container, mdi container tur
14 dén 18 tan, cho thay tin hiéu thi trwdng
tich cuc.

Theo 6ng Nguyén Thanh Binh, Chu tich Hiép
hoi Rau qua Viét Nam, viéc xuat khau 16 budi
dau tién khéng chi mé thém thi trwong ma
con khang dinh nang luc dap (ng tiéu chuin
cao cla néng san Viét. Khi cac thi truong kho
tinh dan chap nhan, dv dia mad réng sé I6n
hon, gop phan 6n dinh gia va giam tinh trang
duoc mua mat gia. [5]

UBND tinh D&k Lak vira ban hanh Quyét dinh
8 29/2026/QD-UBND, quy dinh don gia bdi
thuong thiét hai vé cay tréng, vat nudi trén dia
ban tinh, ap dung khi Nha nudc thu hoi dat.
Pay la co sd quan trong nham bao dam
quyén lgi chinh dang cta ngudi dan, dong
thdi nang cao hiéu quéa cong tac boi thudng,
hé tro, tai dinh cu. Diém dang chu y cda quy
dinh 1an nay la hé théng don gia dudc xay
dung chi tiét theo ti'ng nhém cay trong, vat
nudi. Vi nhdm cay an qua, nhiéu loai cay co
gia tri kinh t€ cao duwoc quy dinh mic boi
thuong twong xdng. Tiéu bi€u, cay sau riéng
ghép trong giai doan kinh doanh cé thé dat
mdc boi thwdng gan 24 triéu VND/cay. Céac
loai cay khac nhu bo, chém chém, xoai, mit...
cling dugc xay dung don gia theo tung giai
doan phat trién. Ngoai ra, cac loai cay trong
khac nhu khoai lang, rau mau, ... déu duoc
quy dinh chi tiét theo tirng thai ky sinh truéng,
tlr mdi gieo trong dén giai doan thu hoach. [6]

@ ISPAE AGRE:
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Son La dang chudn bi kha bai ban cho vu trai
cay 2026, tap trung vao chudn hoa ving trong,
md rong thi trudng va ddy manh xuét khau. Hai
mat hang chu luc 1a nhan va xoai tiép tuc gilt vai
trd quan trong. Trong do, nhan coé dién tich gan
19.800 ha va san luong khoang 175.000 tan,
xoai co dién tich 16.400 ha vasan lugng trén
97.000 tan. Tinh cling ddy manh cdp ma s6
vung tréng, ap dung canh tac bén virng, tang
ché bién sau va hb tro tiéu thu qua thuong mai
dién tur.

Nam 2026, Son La dat muc tiéu téng gia tri xuat
kh&u nong san va thuc pham dat 235 triéu USD,
tang hon 7% so vai nam 2025. Riéng Quy
1/2026, gia tri xuat khdu cla tinh da wdc dat 98,3
triéu USD, tang 11,9% so vdi cung ky. Vé dai
han, giai doan 2026-2030, Son La hudng téi
400 triéu USD xuét khau, tang trudng binh quan
10 - 13%/nam. Muc tiéu xudt khdu mét s6 mat
hang chu luc gébm: xoai 18.000 tan (10 triéu
USD); nhan 8.500 tan (30,2 triéu USD), chudi
14.500 tan (3,95 triéu USD), ... [7]

Gia ¢t tai Quang Ngai giam séau xuéng con
5.000-7.000 VND/kg do nhu cau nhdp khiu t
Trung Qudc suy gidm va chi phi van chuyén
tang cao, khién nhiéu néng dan khong du bu chi
phi san xuat. DU dia phuong cé dién tich trong
&t 16n vai hon 1.000 ha, san xuét van con manh
mun, phu thudc manh vao xuét khau ti€u ngach.
Trudc tinh trang nay, nganh néng nghiép dang
dinh hudng phat trién ving trong tap trung, tang
lién ké&t bao tiéu va xay dung chudi san xuat én
dinh nhdm gidm rai ro cho ngudi trdng. [8]

[1]: CTV tai BBSCL, Son La va Ha Néi
[2]: Banglktck.langson.gov.vn

[3]: Thanhnien.vn

[4]: Baochinhphu.vn

[5]: Vnexpress.net

[6]: Nongnghiepmoitruong.vn

[7]: Nongnghiepmoitruong.vn

[8]: Vnexpress.net

Hé théng thong tin thj truong cho

mot s6 nganh hang ndng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud


https://banqlktck.langson.gov.vn/thong-tin-tong-hop/tinh-hinh-xnk-tai-cua-khau/ti-nh-hi-nh-xua-t-nhap-khau-ha-ng-ho-a-qua-ca-c-cu-a-kha-u-tren-di-a-ba-n-ti-nh-nga-y-08-4-2026.html
https://thanhnien.vn/trung-quoc-thi-truong-tieu-thu-lon-cua-viet-nam-185260411182802698.htm
https://baochinhphu.vn/xuat-khau-lo-sau-rieng-dau-tien-nho-thong-quan-luong-xanh-102260410123828312.htm
https://vnexpress.net/lo-buoi-da-xanh-dau-tien-xuat-chinh-ngach-sang-australia-5061678.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/gia-boi-thuong-moi-cay-sau-rieng-co-the-len-toi-gan-24-trieu-dong-d804700.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/son-la-san-sang-don-vu-trai-cay-2026-d804224.html
https://vnexpress.net/gia-ot-giam-hon-chuc-lan-5060418.html
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PHU LUC: GIA RAU QUA TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

PVT: VND/kg
Loai HH/Dia phwong Gia tuan trwérc G(ii;l:i?n:?y Th?:;étirf;zéi
Dwa hiu 8.833 8.500 -333
Bong Thap 13.000 12.000 -1.000
TP. Can Tho 7.000 7.000
Vinh Long 6.500 6.500
Dwa leo 8.500 9.000 500
Doéng Thap 10.000 10.000
TP. Can Tho 7.000 8.000 1.000
Sau riéng Ri 6 (loai dep) 84.333 76.833 -7.500
Doéng Thap 90.333 79.667 -10.667
TP. Can Tho 78.333 74.000 -4.333
Thanh long ruét trang 14.500 13.500 -1.000
Doéng Thap 22.000 20.000 -2.000
Tay Ninh 7.000 7.000
Xoai Cat Chu 16.667 16.333 -333
An Giang 5.000 5.000
Doéng Thap 20.000 19.000 -1.000
Vinh Long 25.000 25.000
Nguoén: CTV AGREINFOS
@ ISPAE AGRE(S ~ Hethngthongtin thi truong cho
e mét s6 nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qué

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	NGÀNH HÀNG RAU QUẢ
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	ĐIỂM TIN
	Tại thị trường Trung Quốc, giá cải thảo, chuối, gừng giảm; giá lê, tỏi, xoài tăng so với tuần trước;
	Nghiên cứu Trung Quốc: Bảo quản xoài ở 12°C giúp kéo dài thời hạn sử dụng trên 3 tuần;
	New Zealand lấy ý kiến về quy định nhập khẩu việt quất tươi;
	Ai Cập xuất khẩu 70.000 tấn trái cây, chủ yếu là cam quýt và dâu tây;
	Argentina ra mắt giống hành tây củ đỏ mới;
	Brazil đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bơ trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm;
	Ukraine chuẩn bị nhập khẩu khoai tây và hành tây sớm;
	Nga tiếp tục tăng nhập khẩu khoai tây và rau quả.

	THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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	Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
	Giá cải thảo trung bình đạt 3.871 VNĐ/kg, giảm 1.327 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá chuối trung bình đạt 44.837 VNĐ/kg, giảm 2.583 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá gừng trung bình đạt 25.726 VNĐ/kg, giảm 3.820 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá lê trung bình đạt 24.170 VNĐ/kg, tăng 727 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá tỏi trung bình đạt 21.684 VNĐ/kg, tăng 390 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá xoài trung bình đạt 49.615 VNĐ/kg, tăng 1.511 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 09/04-15/04/2026: 1 CNY= 3.675,20 VNĐ)

	Trung Quốc
	Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Hải Nam, bảo quản xoài giống “Tainong số 1” ở nhiệt độ 12°C giúp kéo dài thời gian bảo quản hơn 3 tuần, vượt trội so với bảo quản ở nhiệt độ phòng (30°C). Nghiên cứu đã xem xét cấu trúc tế bào, hoạt động enzyme và biểu hiện gen. Ở mức nhiệt này, xoài chín chậm hơn, giữ được độ cứng, giảm hao hụt khối lượng (chỉ khoảng 3,5% so với hơn 17%) và duy trì chất lượng dinh dưỡng tốt hơn. Ngược lại, bảo quản ở nhiệt độ cao khiến quả nhanh mềm, mất cấu trúc tế bào và hư hỏng sớm. Kết quả cho thấy 12°C là mức nhiệt tối ưu giúp kéo dài thời hạn sử dụng và hỗ trợ vận chuyển xa, mở ra hướng cải thiện chuỗi bảo quản lạnh cho xoài và các loại trái cây nhiệt đới. [2]

	Ai Cập
	Ai Cập đã xuất khẩu khoảng 70.000 tấn trái cây trong đầu tháng 4/2026, chủ yếu là cam quýt (45.000 tấn) và dâu tây (20.000 tấn). Tổng xuất khẩu nông sản đạt khoảng 230.000 tấn, gồm nhiều mặt hàng và được phân phối tới 186 quốc gia, trong đó các thị trường chính là Ả Rập Xê Út, Nga và Hà Lan. Hoạt động xuất khẩu được hỗ trợ bởi hệ thống cảng và các chứng nhận, giấy phép do NFSA cấp, cho thấy quy mô và năng lực xuất khẩu nông sản của Ai Cập đang duy trì ổn định. [4]

	Argentina
	Argentina đã ra mắt giống hành tây củ đỏ mới Tinta INTA, được phát triển sau 14 năm lai tạo bởi INTA tại Mendoza. Giống này có màu đỏ nổi bật, vị cay nhẹ, phù hợp ăn tươi, đường kính củ 7–12 cm và hàm lượng chất khô hòa tan khoảng 9,6%. Thời gian gieo trồng từ tháng 8–9 và thu hoạch vào tháng 1, với năng suất trung bình khoảng 48 tấn/ha. Việc ra mắt giống mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị thị trường và cung cấp lựa chọn cạnh tranh cho nông dân, trong bối cảnh Argentina sản xuất khoảng 700.000 tấn hành tây/năm, trong đó các giống do INTA phát triển chiếm khoảng 60% diện tích trồng. [5]

	New Zealand
	New Zealand đang đề xuất xây dựng tiêu chuẩn nhập khẩu việt quất tươi và lấy ý kiến góp ý từ 31/3 đến 15/5/2026. Việc đánh giá về các yêu cầu tiếp cận thị trường từ Chile, Mexico, Morocco, Peru và Hoa Kỳ, cũng như cách tiếp cận của cơ quan này trong việc ngăn chặn sự du nhập của sâu bệnh hại thông qua nhập khẩu quả việt quất tươi.  New Zealand xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu việt quất nhằm kiểm soát sâu bệnh ở mức an toàn, trong bối cảnh nhiều quốc gia đề nghị xuất khẩu vào thị trường này. Mục tiêu là bảo vệ môi trường và kinh tế, đồng thời cân bằng giữa an ninh sinh học và thương mại, đảm bảo các quy định phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và cơ sở khoa học. [3]

	Brazil
	Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam;
	Xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên nhờ thông quan Luồng xanh;
	Giá bồi thường mỗi cây sầu riêng có thể lên tới gần 24 triệu đồng;
	Lô bưởi da xanh đầu tiên xuất chính ngạch sang Australia;
	Sơn La sẵn sàng đón vụ trái cây 2026;
	Giá ớt giảm hơn chục lần.
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